
Chỉ số giá cước vận tải quý IV năm 2011 

 
   Đơn vị tính: % 

  Quý IV năm 2011 so với Năm 2011 
so với 

năm 2010  
Quý IV  

năm 2010 
Quý III  

năm 2011 

    
CHỈ SỐ CHUNG 121,29 101,39 118,52 

Vận tải hành khách 124,30 100,97 122,96 

Vận tải hàng hoá                                               119,74 101,61 116,23 

Vận tải đường sắt 135,19 101,98 120,34 

Vận tải đường bộ                                              120,89 101,28 118,77 

Vận tải hành khách                                          122,72 100,92 123,14 

Vận tải hàng hoá                                            119,81 101,47 116,25 

Vận tải đường thủy 119,52 101,95 116,65 

Vận tải hành khách                                          119,51 100,36 123,97 

Vận tải hàng hoá                                            119,49 102,04 116,17 

Vận tải đường ven biển                                        120,62 101,24 118,50 

Vận tải hành khách                                          103,59 100,00 106,73 

Vận tải hàng hoá                                            121,48 101,30 119,08 

Vận tải đường sông                                           118,76 102,45 115,41 

Vận tải hành khách                                          125,31 100,56 131,24 

Vận tải hàng hoá                                            118,12 102,56 114,21 

Vận tải đường hàng không 122,73 100,23 113,13 
        

 


